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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                          Số:  36/QĐ-LĐLĐ Quận 5, ngày 16 tháng 5 năm 2024 

                  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy định thu, chi chương trình Học bổng Nguyễn Đức Cảnh 

và chăm lo cho con CNVC-LĐ 

 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

- Căn cứ Công văn số 702/LĐLĐ-TC ngày 17/4/2024 của LĐLĐ Thành 

phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tạm thời về quản lý kinh phí vận động chăm lo 

cho đoàn viên, người lao động; 

- Căn cứ tình hình thực tế và xét đề nghị của Ban Nữ công quần chúng, Bộ 

phận Kế toán LĐLĐ Quận 5; 

 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 5 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Ban hành Quy định thu, chi chương trình Học bổng Nguyễn Đức 

Cảnh và chăm lo cho con CNVC-LĐ. 

Điều 2: Mọi hoạt động liên quan đến Chương trình Học bổng Nguyễn Đức 

Cảnh và chăm lo cho con CNVC-LĐ được thực hiện theo Quy định này và các 

quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 3: Ban Nữ công quần chúng, các Bộ phận chuyên đề và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này thay 

thế Quyết định số 01/QĐ-LĐLĐ ngày 08/01/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

 

 

Nơi nhận:  
-Như Điều 3 “để t/h”;  

- Thường trực LĐLĐTP “để b/c”;  

- Lưu: VP. 
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
       

Quận 5, ngày     tháng 4 năm 2024 
  

 

QUY ĐỊNH THU, CHI CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 

NGUYỄN ĐỨC CẢNH VÀ CHĂM LO CHO CON CNVC-LĐ 

(Đính kèm theo Quyết định số    36 /QĐ-LĐLĐ ngày  16  tháng 5 năm 2024) 
 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn nhận hỗ trợ; các cá nhân, cơ 

quan, tổ chức, có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Chương trình Học bổng 

Nguyễn Đức Cảnh và chăm lo cho con CNVC-LĐ (gọi tắt là Chương trình). 

Điều 2: Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan Liên đoàn Lao động Quận 5; 

2. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Quận 5; 

3. Con của công nhân viên chức, người lao động đang sinh hoạt tại các công 

đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở trực thuộc phạm vi quản lý của LĐLĐ Quận 5; 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động của 

Chương trình. 

Điều 3: Nguồn thu 

1. Thu từ đóng góp của người lao động, đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt 

tại các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn thuộc phạm vi quản lý của LĐLĐ Quận 5. 

2. Thu theo chương trình, cuộc vận động của Liên đoàn Lao động Quận 5 

hoặc các chương trình đột xuất khác khi có yêu cầu. 

3. Tiếp nhận tiền, hiện vật của chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quận 5 ủng hộ. 

4. Thu khác. 

Điều 4: Đối tượng chi: các cháu là con của CNVC-LĐ, đoàn viên tại các 

công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn thuộc phạm vi quản lý của LĐLĐ Quận 5 có thời 

gian công tác tại đơn vị từ 01 (một) năm trở lên, có đóng góp tích cực cho đơn vị 

công tác, bao gồm: 

1. Các cháu đang học tại các trường thuộc cấp bậc phổ thông (từ lớp 1 đến 

lớp 12) bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo; các cháu có hạnh kiểm tốt, học lực từ 

trung bình trở lên, có ý chí vươn lên trong học tập nhưng có hoàn cảnh gia đình 

khó khăn, có nguy cơ bỏ học cần được hỗ trợ tài chính để có điều kiện tiếp tục 

đến trường. 

Các cháu vừa thi đậu trường trung cấp, cao đẳng, đại học nhưng hoàn cảnh 

gia đình khó khăn không có tiền đóng học phí. 
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2. Các cháu đang học trung cấp, cao đẳng, đại học, học lực đạt loại khá trở 

lên, có hạnh kiểm tốt, ưu tiên cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn.  

3. Khen thưởng động viên các cháu có thành tích cao trong học tập. 

4. Chăm lo cho con CNVC-LĐ theo các chương trình hoạt động của LĐLĐ 

Quận 5, ưu tiên cho các cháu bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó  

khăn, con công nhân viên chức, người lao động đang sinh hoạt tại các doanh 

nghiệp, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn thuộc phạm vi quản lý của LĐLĐ Quận 5 

bị bệnh nan y; bệnh hiểm nghèo; có hoàn cảnh khó khăn.  

Điều 5: Phương thức hỗ trợ và mức hỗ trợ: 

1. Học bổng Nguyễn Đức Cảnh: các cháu đang học từ bậc tiểu học đến bậc 

đại học, có hoàn cảnh khó khăn, được xếp loại học lực từ khá trở lên. 

+ Học sinh cấp 1:   mức tối thiểu 1.200.000đ/suất 

+ Học sinh cấp 2:   mức tối thiểu 1.500.000đ/suất 

+ Học sinh cấp 3:   mức tối thiểu 2.000.000đ/suất 

+ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học mức tối thiểu 2.500.000đ/suất 

Ngoài phần hỗ trợ của Chương trình, các CĐCS, nghiệp đoàn có thể đề xuất 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Ban Giám đốc doanh nghiệp hỗ trợ thêm hoặc tặng 

thêm sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục… cho các cháu (không chi từ nguồn 

tài chính công đoàn). 

2. Trao “Sổ tiết kiệm tình thương”: các cháu đang học từ bậc tiểu học đến 

bậc đại học bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, khuyết tật hoặc có cha (mẹ) bị 

bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi do dịch Covid, các trường hợp khó 

khăn đột xuất,… 

Mức chi: tối thiểu 2.000.000đ/sổ 

3. Tặng xe đạp “Chương trình cùng con đến trường”: các cháu đang học lớp 

9 trở lên, có hoàn cảnh khó khăn, chưa có phương tiện đi học; ưu tiên các cháu 

là con của nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đơn thân, gia đình khó khăn: 

Mức chi: tối thiểu 1.500.000đ/chiếc. 

4. Khen thưởng động viên các cháu đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và 

rèn luyện, cụ thể: 

+ Giấy khen đạt thành tích giỏi/xuất sắc cấp 1,2,3. 

+ Giấy khen các giải thưởng cấp Thành phố trở lên (không xét các trường 

hợp do các tổ chức ngoài nhà nước tổ chức, khen tặng). 

Tập thể Ban Thường vụ LĐLĐ Quận 5 xem xét, quyết định mức khen 

thưởng động viên nhưng không cao hơn mức quy định đối với Học bổng 

Nguyễn Đức Cảnh (tùy theo điều kiện thực tế của nguồn kinh phí). 
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5. Chăm lo cho con CNVC-LĐ đang thực tế lao động tại Quận 5 theo các 

chương trình, hoạt động của LĐLĐ Quận 5; ưu tiên chăm lo cho các cháu bị 

bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, con của 

người lao động mất do dịch Covid: mức chi do Ban Nữ công đề xuất Ban 

Thường vụ LĐLĐ Quận 5 xem xét, quyết định. 

Điều 6: Quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị 

Bước 1: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc LĐLĐ 

Quận 5 tổ chức xét duyệt và gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ về LĐLĐ Quận 5 gồm: 

1.1. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn căn cứ vào số lượng 

được phân bổ, rà soát và lập danh sách con của CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn 

đáp ứng các điều kiện được hỗ trợ, phân loại, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên; họp 

xem xét, thống nhất đề nghị LĐLĐ Quận 5 hỗ trợ. 

1.2. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn gửi hồ sơ đề nghị chăm 

lo về LĐLĐ Quận 5 thông qua Ban Nữ công LĐLĐ Quận gồm: danh sách đề 

nghị, hồ sơ liên quan đối với từng trường hợp cụ thể. 

+ Đề xuất chăm lo Học bổng: kèm bản sao Giấy khen của năm học hoặc 

Phiếu xác nhận bảng điểm năm học và phân loại kết quả năm học. 

+ Đề xuất chăm lo các cháu có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nan y, bệnh 

hiểm nghèo, khuyết tật, tặng xe đạp, số tiết kiệm…: kèm bản sao hồ sơ bệnh án 

hoặc giấy tờ minh chứng. 

+ Đề xuất khen thưởng đột xuất các cháu đạt thành tích tiêu biểu trong học 

tập và rèn luyện: kèm bản sao giấy khen, bằng khen cá nhân. 

Bước 2:  

2.1. Ban Nữ công LĐLĐ Quận 5 tổng hợp danh sách các cháu đủ điều kiện, 

phân loại sắp xếp thứ tự ưu tiên, lập tờ trình đề xuất Ban Thường vụ LĐLĐ xem 

xét chăm lo, hỗ trợ (nêu rõ đối tượng, đề xuất mức chi hỗ trợ).  

2.2  Các trường hợp không đủ điều kiện chi hỗ trợ Ban Nữ công có thông 

tin, phản hồi đối với CĐCS – NĐ trực thuộc. 

2.3. Thời gian tổ chức Lễ trao Học bổng: tháng 7 hoặc tháng 8 hàng năm, 

trước khi bắt đầu năm học mới. 

Bước 3: Chi hỗ trợ cho con của CNVC-LĐ 

- Trường hợp chi bằng tiền mặt: có danh sách ký nhận của con CNVC-LĐ. 

- Trường hợp chi chuyển khoản: thực hiện chuyển khoản vào tài khoản 

cha/mẹ của con CNVC-LĐ. 

- Trường hợp khác: LĐLĐ Quận 5 thực hiện chuyển khoản hoặc chi tiền 

mặt theo đề nghị của cơ quan, đơn vị nhận kinh phí hỗ trợ, sau đó sẽ phối hợp để 

trao cho con CNVC-LĐ. 

Điều 7: Tổ chức thực hiện 
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1. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc: 

- Tổ chức tuyên truyền, phố biển đến toàn thể đoàn viên công đoàn, người 

lao động của đơn vị về mục đích, ý nghĩa chương trình và quy định thu chi 

chương trình để đoàn viên công đoàn, người lao động thực hiện, đồng thời ủng 

hộ chủ trương và tham gia đóng góp chương trình. 

- Hướng dẫn đoàn viên công đoàn, người lao động cung cấp hồ sơ có liên 

quan gửi Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn để xem xét đề nghị hỗ 

trợ. 

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách đối tượng thuộc diện hỗ 

trợ tiến hành phân loại, sắp xếp thứ tự ưu tiên, đề xuất các trường hợp cần ưu 

tiên nhất để xem xét đề nghị và gửi hồ sơ về LĐLĐ Quận 5. 

- Sau khi được LĐLĐ Quận 5 xét duyệt, phối hợp với LĐLĐ Quận 5 để 

trao cho con CNVC-LĐ. 

2. Ban Thường vụ LĐLĐ Quận 5 

- Giao Ban nữ công LĐLĐ Quận 5 tổng hợp danh sách đối với các cháu là 

con CNVC-LĐ theo thứ tự ưu tiên (đặc biệt là khu vực ngoài nhà nước), trình 

Ban Thường vụ LĐLĐ Quận 5 xem xét, quyết định. 

- Sau khi được Ban Thường vụ LĐLĐ Quận 5 xét duyệt, Ban Nữ công 

LĐLĐ Quận 5 tham mưu tổ chức Lễ trao Học bổng hàng năm. 

- Giao Ban Nữ công LĐLĐ Quận phối hợp bộ phận Kế toán tham mưu quy 

trình, thủ tục thanh quyết toán đúng quy định; bộ phận kế toán hàng năm thực 

hiện công khai tình hình thu, chi Chương trình theo Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ 

của Tổng Liên đoàn.  

Điều 8: Khen thưởng, kỷ luật 

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng Chương trình và 

thực hiện tốt Quy định này, tùy theo mức độ đóng góp sẽ được LĐLĐ Quận 5 

khen thưởng. 

2. Tập thể, cá nhân vi phạm Quy định này, tùy từng trường hợp cụ thể và 

mức độ sẽ chịu các hình thức kỷ luật theo quy định của tổ chức công đoàn và 

quy định của pháp luật. 

Điều 9: Hiệu lực thi hành 

Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Quyết định./. 

*♦* 

 

 


